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KHI CONG VIEC
TRO THANH RUI RO SUC KHOE

Nhing diéu HR va doanh nghiép can biét vé maéi truong
tam ly - xa@ hoi tai noi lam viéc

NGUON NGHIEN cUU

International Labour
Organization (ILO), 2026

Ban tom lugc va dién giai do Hitsuji thuc hién; khéng phai &n pham do ILO soan thao hoac bao ching.
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02 - Vi SAO PANG QUAN TAM

Vi sao rui ro tam ly - xa hoi tai ngi lam viéc
dang dugc HR quan tam?

“Nhén vién dang cdng thdang vi bdan than ho, hay vi cdch céng viéc dudc thiét ké, té chic va qudn ly?”

M6i trudng tam ly - xa hoi la cic yéu t6 clia cong viéc
va tudng tac tai nai lam viéc lién quan dén cach céng
viéc dugc thiét k&, té chic va quan ly, cung chinh
sach, quy trinh chi phéi cong viéc. Ching anh hudng
dén suc khoe ngudi lao dong va hiéu qua té chic (tr.8).

Cang thang |3 phan Ung cla ca nhan khi yéu cau vugt
kha ndng dap ung; né khéng phdi mét réi loan.

Piéu kién lam viéc |a phan t& chuic cé thé diéu chinh, va
theo ILO gil vai tro trung tam (tr.20, 22).

PHAT HIEN CUA ILO

840.088 449 trieu  1,37%

5 X o o GDP toan cau bi ton that méi nam
ca tU vong moi nam udc tinh : ;

783.694 ca do tim mach, DALY 1a s6 nam song khoe TU112% (Chau My) dén 1,72%

56.394 do réi | ta manh bi mat. 20,4 triéu do tim Chau Phi) th Kh N
-3 ca do roi loan tam mach, 24,5 triéu do rai loan (Chau Phi) theo khu vuc cua

than. tém thén. ||_O

Toan cdu - néim 2021 - ILO, tr.38 Todin odu - néim 2021 - 1LO, tr.38 Toan cau - ndm 2021 - ILO, tr.38-41

TU vong va DALYs gan véi rui ro tam ly - xa héi, theo nhém bénh
Toan cau, ndm 2021 - ty trong (%) do Hitsuji tinh tu sé liéu cta ILO 35(y Ngudi lao déng toan cau lam han 48
O gis/tuan.
6,7%

Td vong

840088 ca [EIel

DALYs . 6

44,9 trieu 45,/4% 54,6% 230/ ting bi bao luc hodc quay réi trong ddi
(o]

[am viéc; 18% la bao luc tam ly.

ILO (2022b) - toan cau - tr.7, 29

[l Bénh tim mach RGi loan tam than (gom tram cam)
Nguén: ILO (2026), tr.9, 38-39. ILO & Lloyd'’s Register Foundation (2022) - tr.7

DIEN GIAI

Y nghia v@i té chuc. Cac con s6 phan anh nhiing diéu kién cé thé quan sat va diéu chinh: gid lam, muc kiém soat
coébng Vviéc, bat an viéc lam, khen thudng, bat nat va quay roi.

Udc tinh dua trén mé hinh, dd liéu 2021, bang ching con han ché & nudc thu nhép thdp-trung binh, doanh nghiép nhd va khu vuc phi chinh thuc (tr.38).

Hiéu quy mé mdi 1a budc dau. Tiép theo: cic rui ro nay bat nguodn tu dau trong céng viéc hang ngay?

Ban tom ludc va dién gidi tif: ILO (2026), The psychosocial working environment: Global developments and pathways for action. “tr.” = s6 trang in trong bao céo. 02
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03 - NAM YEU TG RUI RO

Nam yéu to rui ro tam ly - xa hoi chinh trong coéng viéc

PHAT HIEN CUA ILO

ILO udc tinh ganh nang bénh tat dua trén ndm yéu té dudi day (tr.38). Chung thudng di cung nhau va tac déng 1an nhau (tr.20).

RUi ro la gi? Yéu cau cdng viéc I8n nhung ngudi lam it quyén quyét dinh cach lam; ho tro
1 x& hoi cé thé giam nhe (tr.20-21).
Tinh huéng doanh nghiép (vi du minh hoa): Nhé@n vién téng dai bi tdng chi tiéu cudc
goi nhung phdi theo kich ban cing.

Nhu cau céng
viéc cao,
quyén kiém
soat thap

Job strain

‘.
'
'
'
1
'
'
\

I Géc nhin HR: Vi tri nao bi tang yéu cau ma khéng dudc tang quyén quyét dinh?

RUi ro la gi? Lién quan dén nguy cd tim mach va dét quy cao han; lam thém dét xuat lam
2 giam thdai gian phuc hoi (tr.7, 29, 45).

e . Tinh huéng doanh nghiép (vi du minh hoa): Phong ké todn lam mudn méi ky chét sé,
Gid lam viéc ' Vi tri tréng chua dudc bé sung.

dai |

I Géc nhin HR: Lam thém |a giai doan cao diém hay da thanh thudng 1é?

Long working hours

RUi ro la gi? Lo 1dng vé viéc mat viéc ngoai y mudn; chiu anh hudng ti quyét dinh vé hop
3 dong, nhan su va truyén théng (tr.29).

Tinh huéng doanh nghiép (vi du minh hoaq): Tin dén tdi cc cdu lan réng nhung khéng cé
Bat an vé viéc | théng tin chinh thuc.
lam B T ’

I Géc nhin HR: Khi cé thay déi, nhan vién dugc biét gi, tu ai, khi nao?

Job insecurity

RUi ro 1a gi? N& luc bo ra khdong dugc dap lai tusng xdng bang lusng thudng, ghi nhan, én
4 dinh hay trién vong (tr.21).

Mft Cé:‘ béng‘ ' Tinh huéng doanh nghiép (v du minh hoa): Nhém du én tdng ca nhiéu thdng nhung
gidla no luc va : khéng nhan dugc phdn héi hay co héi phat trién.

phan thudng uttotdteteotetetotottoetotototnoddaotototletototetedteobetotaotobtoetddetatobobtotafotolutoutatetuinbuloletotobsiolutatetuiniuiialaiuininblataiatoiobus ’
I Géc nhin HR: Khen thudng cé ghi nhan ding né luc thuc té khéng?

Effort-reward imbalance

RUi ro la gi? Hanh vi gay hai vé thé chat, tdm ly, hay kinh t&, gitfa cap trén — cap dudi, ddéng
5 nghiép hodc bén thi ba (tr.30).

Bat nat va ' Tinh hudng doanh nghiép (v du minh hoa): Trudng nhém thudng chi trich gay gét
' trudc cd nhom .

quay roi

Géc nhin HR: Quy trinh bao cao cé ré rang, bao mat khéng?
Bullying and harassment

Cdc yéu té khéng tdac déng giéng nhau 1én moi ngudi va khéng tu déng gdy ra mét két quad suc khde nhdat dinh (tr.20). Tinh huéng do
Hitsuji xay dung dé minh hoa, khéng phdi trudng hop cua ILO.

Ban tom lugce va dién giai tl: ILO (2026), The psychosocial working environment: Global developments and pathways for action. “tr.” = s6 trang in trong béo céo. 03
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04 - KHUNG BA CAP PO

Ba cap d6 cua maéi trudng tam ly — xa hoi

\ PHAT HIEN CUA ILO

CAP 3 - Chinh sach, thuc hanh va quy trinh chi phéi cdng viéc
T cdc cdp tdc déng qua lai
p Cach doc. Ba cap dé chong lan va tac déng qua
CAP 2 - Cach céng viéc dudc quan ly va té chic e Waylde biet nén can thiép ¢ dau
(tr.22).
Trong tam la nhiing yéu t6 ngudi sU dung lao
dong cé thé diéu chinh (tr.20, 22).
. ?APJ = Luu y. Tu chu, vai tro, khéi lugng thudc Cap 2;
Ban than cong viéc gig lam, khen thudng, gidm sat sé thudc Cap 3
. ) o . (tr.23).
nhiém vu - yéu cau - thiét ké cong viéc
G J
A J

CAP1
Ban than céng
viéc

Yéu cau, trach nhiém, cach thiét ké nhiém vu, k¥
nang va nguon luc (tr.24).

Vi du:

- Tap trung cao lién tuc

- Nhiém vu lap lai, thiéu y nghia

HR hoéi: Yéu cau c6 tuong xiing véi ky
nang va ngudn luc dugc cap khéng?

Lién hé: Cdm nhan khaéi lugng con

The job phu thudc cach phan céng (Cap 2).

CAP 2
Cach cong viéc
dudc quan ly va

Vai tro, quyén tu chu, khéi lugng, giam sat va hd
trg (tr.25-27).

HR héi: Nhan vién cé ré ky vong, quyén
quyét dinh va ndi nhé hé tré khéong?

to chuc

How work is managed
and organized

CAP3
Chinh sach, thuc

hanh va quy trinh

Broader policies, practices

and procedures

DIEN GIAI

Vi du:
- Han chét hodc chi dan mau thuan
- Quy trinh qua chat, it chd tu quyét

Gig lam, quan ly thay déi, khen thudng, quy
trinh chéng quay réi, tham van (tr.28-31).

Vi du:

- Khen thudng thi€éu minh bach

- Thay déi I6n khéong tham van

Lién hé: C6 thé khuéch dai hoac
gidm nhe dp luc tt Cap 1.

HR hoi: Chinh sach c6 chu déng nhan
dién rai ro, hay chi phan tng khi cé su
co?

Lién hé: La nén cho hai cap con lai.

“Muén cai thién sic khoe tinh than tai ngi lam viéc, doanh nghiép can xem xét ca diéu kién cdng viéc, cach quan ly va hé
théng té chuc.”

Téng hdop theo tinh than bdo cdo, khéng phdi trich ddn nguyén van.

Ban tom lugc va dién giai tl: ILO (2026), The psychosocial working environment: Global developments and pathways for action. “tr.” = s trang in trong béo cdo.
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05 - TU TRIEU CHUNG PEN NGUYEN NHAN GOC

Moi trudng tam ly — xa hoi tai ngi lam viéc

TU cdng thang cua nhan vién dén nguyén nhan

3 cap to chuc

Ba vi du phan tich do Hitsuji xay dung, khong phai dU liéu do bdi ILO. Muc dich: diéu tra cé hé théng trudc khi két luan.

Triéu chiing quan sat Nguyén nhan té chuc cé thé cé Cau hdi can diéu tra Linh vuc cé thé ra soat

0 Tinh hudng A: Nhan vién thudng xuyén lam thém gié

Lam thém khoéng con
chi & giai doan cao thiéu thuc té

diém ma thanh thusdng - Thiéu nhan su, vi tri
1é. tréng chua bd sung

- K& hoach khai lugng

- Uu tién thay déi lién tuc

- Viéc phat sinh dén tu
dau?

-Lam thém tap trung &
nhém, thai diém nao?

- Ai quyét dinh dugc
viéc nao co thé hoan?

e Tinh hudng B: Quan ly cho rang nhan vién thi€u chu dong

Nhan vién cha chi dao,
it dé xuat.

- Quyén quyét dinh

chua ré

- Thi€u thong tin dé
quyét dinh

- Sai sét bi phan Ung
tiéu cuc

- Nhan vién dugc tu
quyét diéu gi?

- Ho c6 du théng tin?

- Ho cdé an toan khinéuy
kién?

e Tinh hudng C: Nhan vién lo 1ang khi té chic hodc céng nghé thay doéi

Tin dén tang, nhiéu cau - Théng tin dén muodn,

hoi vé vai tro, hodc im khéng ro

lang né tranh. - Vai tro sau thay doi
chua ré
- Thiéu dao tao, it tham
van

PHAT HIEN CUA ILO

- Ai dugdc théng bdo g,
khi nao?

- Ho biét vai trdo minh daéi
ra sao?

- Y kién clia ho cé dugc
xem xét?

- Lap k& hoach, phan
b6 ngudn luc

- Quy tac lam thém
gid (tr.29)

- Cach dat vu tién

- Phan quyén

- Chia sé thong tin
- Cach gidm sat va
phan hoi

- Truyén théng thay
gsi (tr.29)

- Pao tao, hd tro
chuyén daéi

- Co ché& tham van

ILO khuy&n nghi danh gid bang nhiéu ngudn (d{ liéu té chiic, hd s nhan su, khao sat an danh) va xét tinh

tich 10y cdia phaoi nhiém (tr.11).

I Khéng mac dinh 16i thudc vé quan ly. Biéu hién cé thé dén tu diéu kién lam viéc, yéu t6 ca nhan hoac ca hai.

Ban tom lugc va dién giai tl: ILO (2026), The psychosocial working environment: Global developments and pathways for action. “tr.” = s trang in trong béo cdo. 05
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06 - Al, SO HOA VA CACH LAM VIEC MGl
Al, s6 hoa va nhithg cach lam viéc dang thay doi

S6 hod va Al dang thay déi cach céng viéc dudc diéu phai, gidm sat va danh gia. ILO cho rang chung
vUa cé thé tao co héi, vira cé thé lam tram trong rui ro, nén can quan ly chd déng (tr.8).

Khia canh C6 thé ho trg (theo bao cao) RuUi ro can quan ly (theo bao cao)

. o N Giao ti€p s6 cung ¢ ky vong ludn san sang; & lao
Cudng dd coéng viéc Hé théng s6 hé trg diéu phdi cong viéc. déng nén tang, thuat todn di cing nguy cd tang

Lz cudng dd lao déng.
Giam sat sé HO trg cdng bang, nang suat va quan ly hiéu Khi xam 1an hoac vuct muc can thiét, lam giam tu
tr29 suat. chu va long tin; co thé thién léch.

iGi aid 13 i3 linh hoat, hybrid gitp can déi céng viéc - 6 thé lam md ranh gidi gitia cong viéc va thai gian
Ranh gidi gid lam Gig linh h hybrid gitp can dé Cothél 3 h gigi git ha
tr.29 gia dinh. riéng.
Thay déi céng nghé Théng tin ro, 1anh dao hién dién va tham gia Thi€u minh bach, tham van va dao tao lam tang
tr.29,32 thuc chat gidp gidm tac dong tiéu cuc. bat dinh va bat an.
Al trong danh gia, L . o . ) Lo ngai vé minh bach, thién léch, quyén riéng tu va
tuyén dung Co thé tang hiéu qua va tinh nhat quan. thiu gidm sat clia con ngudi.
tr.30

Khéng néu sé liéu vé tdc déng cua Al vi chua xdc minh dugc con sé phu hop.

DIEN GIAI

Céng nghé khdng tu né 1a madi nguy hay giai phap. Tac déng phu thudc cach trién khai, thiét ké lai
cébng viéc va ho tré ngudi lao déng (tr.29).

BA CAU HOI CHO HR VA QUAN LY KHI TRIEN KHAI CONG NGHE

Céng nghé maéi dang giam tai cong viéc hay chi lam ting téc dd va ky vong dau ra?

2 Nhan vién cé dugc théng tin, huédng dan va cc hdi tham gia khi céng viéc thay déi khéng?

3  Nhiing rui ro tdm ly - xa hdi méi nao can dudc danh gia khi trién khai céng nghé?

Cau hai gai y cua Hitsuji, khéng phdi danh muc do ILO quy dinh.

Ban tom lugce va dién giai tl: ILO (2026), The psychosocial working environment: Global developments and pathways for action. “tr.” = s6 trang in trong béo céo. 06
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07 - BPIEU HR VA QUAN LY cO THE MANG DI

Khung ra soat: cong viéc, cach quan ly va hé
thong to chtc

DIEN GIAI

Cac cau hai la Ung dung cua Hitsuji, kndng phai khuyén nghi nguyén van cua ILO.

.I o Khéi lugng cong viéc, han chét va muic nhan su cé hgp

o LA MA p

ly kh(?ng:A o . o - . ILO: Ra soat khoi lugng, phan céng,
Ra soat cong o Nhan vién cé du quyén kiém soat cach thuc hién céng gidm sat; Uu tién xd Iy & gdc (tr-

viéc viéc cla minh khong? 12).
o Trach nhiém va ky vong d& du ré rang chua?

2 o Quan ly cé truyén dat rd cac uu tién va thay déi khéng?

) ) <ch o NAharlwen c6 thé néu madi lo ngai mdt cach an toan ok Wl alie e, Sl e el
Ra soat cac khong? , va thuc hanh I3nh dao (tr11-12).
quan ly o Ky vong hiéu suat va viéc ghi nhan cé tugng xdng vai

nhau khoéng?

3 o Chinh sach va quy trinh cé gidp ngan nguta hoac nhan
dién rdi ro tam ly — xa hoi khéng?

Ra soat hé o C6 kénh phU hgp dé bao cao méi lo ngai va dé té chic

théng té phan héi khéng?

chic o TG chic cé danh gid diéu kién lam viéc khi trién khai

thay déi I8n khéng?

ILO: Chinh sach can thtta nhan rui ro
tU thiét k& cong viéc; ra soat dinh ky
c6 su tham gia (tr.11).

5 CAU HOI HR NEN DAT RA

| Khoi lugng céng viéc, deadline va sé lugng nhan su hién nay cé thuc su hdp ly khong?
2 Nhan vién cé du quyén kiém soat cach ho thuc hién cdng viéc khéng?
Nhan vién c6 thé néu maéi lo ngai mdt cach an toan khéng?

Chinh sach va quy trinh giup ngdn ngua hay chi xt ly sau khi su cé xay ra?

Chung ta c6 danh gia diéu kién Iam viéc trudc khi trién khai thay doéi I6n khéng?

Ra sodt la diém khdi dau, khéng dam bdo mdt bién phdp sé cdi thién sdc khoe tinh than, ndng sudt hay két qud kinh doanh (tr.12).

Ban tom Iugc va dién gidi tir: ILO (2026), The psychosocial working environment: Global developments and pathways for action. “tr.” = s6 trang in tron@@o cao.
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08 - THONG BIEP CHINH VA NGUON GOC

Thong diép chinh va nguon tai liéu goc

0 RUi ro tam ly — xa hdi gan véi cach céng viéc dudc thiét k&, khong chi véi kha niang Ung phé cua
ca nhan.

Bién phap cho ca nhan nén bé trg, khéng thay thé hanh déng & cap té chuc (tr.11, 22).

e Cach quan ly va hé théng t6 chuc can dudc quan tdm song song v3éi nhu cau ting nhan vién.

Khéi lugng, tu chu, gid lam, khen thudng, quy trinh x ly quay réi déu nam & cap quan ly va chinh sach (tr.8, 22).

a HR cé thé dung nghién cliu nay lam diém xuat phat dé ra soat diéu kién lam viéc.

Pay 1a khdi dau cho déi thoai, khéng phai két luadn rang doanh nghiép nao cling gap cuing van dé.

Tém ludec gébm phdt hién cla bdo cdo va dién gidi cta Hitsuji.

NGUON TAI LIEU GOC

Tén bao cao The psychosocial working environment: Global developments and pathways for action
T6 chuc xuat ban International Labour Organization (ILO) — International Labour Office, Geneva

Nam xuat ban 2026 (dang trén trang ILO ngay 22/04/2026) ilo.org/publications/psychosocial-working-
Trang chinh thuc environment-global-developments-and-pathways-action ilo.org/sites/default/files/2026-
Bao cao day du (PDF) 04/SafeDay 2026 report (embargo).pdf — ngudn s6 liéu va trang dan

Ban tém tat diéu hanh ilo.org/sites/default/files/2026-04/Embargoed Executive Summary The psychosocial

(PDF) DOI working environment.pdf doi.org/10.54394/00033223

Tai liéu nay la ban téng hdp va dién gidi mét sé ndi dung td nguén nghién cdu quéc té€ nham hé tréd HR va
doanh nghiép tham khdo. Cdac sé liéu va két ludn can dudc hiéu theo pham vi, phuong phdp va gidi han cua
nguén goéc; khéng thay thé cho viéc ddnh gid cu thé tai ting té chdec.

Gidy phép va mién tri (CC BY 4.0). Day |13 ban chuyén thé va dich tU mét tdc pham cé ban quyén clia Té chiic Lao déng Quéc té (ILO), cé thay déi
so v3i ndi dung géc (tém ludc, sap xép lai, thém dién giai va vi du minh hoa). Ban chuyén thé nay khéng do ILO chuan bi, ra soat hay bao ching va
khéng dudc coi la ban chuyén thé hoac ban dich chinh thic cla ILO. ILO khéng chiu trach nhiém vé ndi dung va dé chinh xac; trach nhiém thudc vé
dan vi thuc hién.

This is an adaptation and translation of a copyrighted work of the International Labour Organization (ILO). This adaptation has not been prepared,
reviewed or endorsed by the ILO and should not be considered an official ILO adaptation or translation. The ILO disclaims all responsibility for its
content and accuracy. Responsibility rests solely with the author(s) of the adaptation. Original: ILO, The psychosocial working environment: Global
developments and pathways for action, Geneva: International Labour Office, 2026. © ILO, licensed CC BY 4.0.
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-Chudi chia sé tri thiic vé Suc khoé tinh than danh cho cong déng HR

Ban tom lugc va dién giai tl: ILO (2026), The psychosocial working environment: Global developments and pathways for action. “tr.” = s trang in trong béo cdo. 08
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	840.088
	ca tử vong mỗi năm ước tính : 783.694 ca do tim mạch, 56.394 ca do rối loạn tâm thần.

	44,9 triệu
	1,37%
	GDP toàn cầu bị tổn thất mỗi năm
	Từ 1,12% (Châu Mỹ) đến 1,72% (Châu Phi) theo khu vực của ILO.
	Tử vong
	93,3%
	6,7%
	35%
	người lao động toàn cầu làm hơn 48 giờ/tuần.
	DALYs
	45,4%
	54,6%

	23%
	từng bị bạo lực hoặc quấy rối trong đời làm việc; 18% là bạo lực tâm lý.
	Ý nghĩa với tổ chức. Các con số phản ánh những điều kiện có thể quan sát và điều chỉnh: giờ làm, mức kiểm soát công việc, bất an việc làm, khen thưởng, bắt nạt và quấy rối.
	Hiểu quy mô mới là bước đầu. Tiếp theo: các rủi ro này bắt nguồn từ đâu trong công việc hằng ngày?
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	Môi trường tâm lý – xã hội tại nơi làm việc



	Năm yếu tố rủi ro tâm lý – xã hội chính trong công việc
	ILO ước tính gánh nặng bệnh tật dựa trên năm yếu tố dưới đây (tr.38). Chúng thường đi cùng nhau và tác động lẫn nhau (tr.20).


	1
	Nhu cầu công việc cao,
	quyền kiểm soát thấp
	Rủi ro là gì? Yêu cầu công việc lớn nhưng người làm ít quyền quyết định cách làm; hỗ trợ xã hội có thể giảm nhẹ (tr.20–21).
	Tình huống doanh nghiệp (ví dụ minh hoạ): Nhân viên tổng đài bị tăng chỉ tiêu cuộc gọi nhưng phải theo kịch bản cứng.

	Góc nhìn HR: Vị trí nào bị tăng yêu cầu mà không được tăng quyền quyết định?

	2
	Giờ làm việc dài
	Rủi ro là gì? Liên quan đến nguy cơ tim mạch và đột quỵ cao hơn; làm thêm đột xuất làm giảm thời gian phục hồi (tr.7, 29, 45).
	Tình huống doanh nghiệp (ví dụ minh hoạ): Phòng kế toán làm muộn mỗi kỳ chốt sổ, vị trí trống chưa được bổ sung.

	Góc nhìn HR: Làm thêm là giai đoạn cao điểm hay đã thành thường lệ?

	3
	Bất an về việc làm
	Rủi ro là gì? Lo lắng về việc mất việc ngoài ý muốn; chịu ảnh hưởng từ quyết định về hợp đồng, nhân sự và truyền thông (tr.29).
	Tình huống doanh nghiệp (ví dụ minh hoạ): Tin đồn tái cơ cấu lan rộng nhưng không có thông tin chính thức.

	Góc nhìn HR: Khi có thay đổi, nhân viên được biết gì, từ ai, khi nào?

	4
	Mất cân bằng giữa nỗ lực và phần thưởng
	Rủi ro là gì? Nỗ lực bỏ ra không được đáp lại tương xứng bằng lương thưởng, ghi nhận, ổn định hay triển vọng (tr.21).
	Tình huống doanh nghiệp (ví dụ minh hoạ): Nhóm dự án tăng ca nhiều tháng nhưng không nhận được phản hồi hay cơ hội phát triển.

	Góc nhìn HR: Khen thưởng có ghi nhận đúng nỗ lực thực tế không?

	5
	Bắt nạt và quấy rối
	Rủi ro là gì? Hành vi gây hại về thể chất, tâm lý,  hay kinh tế, giữa cấp trên – cấp dưới, đồng nghiệp hoặc bên thứ ba (tr.30).
	Tình huống doanh nghiệp (ví dụ minh hoạ): Trưởng nhóm thường chỉ trích gay gắt trước cả nhóm .

	Góc nhìn HR: Quy trình báo cáo có rõ ràng, bảo mật không?
	Các yếu tố không tác động giống nhau lên mọi người và không tự động gây ra một kết quả sức khỏe nhất định (tr.20). Tình huống do Hitsuji xây dựng để minh hoạ, không phải trường hợp của ILO.

	04 · KHUNG BA CẤP ĐỘ

	Ba cấp độ của môi trường tâm lý – xã hội
	CẤP 2 · Cách công việc được quản lý và tổ chức
	CẤP 1
	Bản thân công việc
	Cách đọc. Ba cấp độ chồng lấn và tác động qua lại; chia như vậy để biết nên can thiệp ở đâu (tr.22).
	Trọng tâm là những yếu tố người sử dụng lao động có thể điều chỉnh (tr.20, 22).
	Lưu ý. Tự chủ, vai trò, khối lượng thuộc Cấp 2; giờ làm, khen thưởng, giám sát số thuộc Cấp 3 (tr.23).
	Bản thân công việc
	Cách công việc được quản lý và tổ chức
	Yêu cầu, trách nhiệm, cách thiết kế nhiệm vụ, kỹ năng và nguồn lực (tr.24).

	Ví dụ:
	• Tập trung cao liên tục
	• Nhiệm vụ lặp lại, thiếu ý nghĩa
	Vai trò, quyền tự chủ, khối lượng, giám sát và hỗ trợ (tr.25–27).

	Ví dụ:
	• Hạn chót hoặc chỉ dẫn mâu thuẫn
	• Quy trình quá chặt, ít chỗ tự quyết
	Liên hệ: Cảm nhận khối lượng còn phụ thuộc cách phân công (Cấp 2).


	Liên hệ: Có thể khuếch đại hoặc giảm nhẹ áp lực từ Cấp 1.
	Chính sách, thực hành và quy trình
	Giờ làm, quản lý thay đổi, khen thưởng, quy trình chống quấy rối, tham vấn (tr.28–31).

	Ví dụ:
	• Khen thưởng thiếu minh bạch
	• Thay đổi lớn không tham vấn


	Liên hệ: Là nền cho hai cấp còn lại.
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	05 · TỪ TRIỆU CHỨNG ĐẾN NGUYÊN NHÂN GỐC


	Từ căng thẳng của nhân viên đến nguyên nhân ở cấp tổ chức
	Ba ví dụ phân tích do Hitsuji xây dựng, không phải dữ liệu đo bởi ILO. Mục đích: điều tra có hệ thống trước khi kết luận.
	Tình huống A: Nhân viên thường xuyên làm thêm giờ
	Làm thêm không còn chỉ ở giai đoạn cao điểm mà thành thường lệ.
	• Kế hoạch khối lượng thiếu thực tế
	• Thiếu nhân sự, vị trí trống chưa bổ sung
	• Ưu tiên thay đổi liên tục
	• Việc phát sinh đến từ đâu?
	• Làm thêm tập trung ở nhóm, thời điểm nào?
	• Ai quyết định được việc nào có thể hoãn?
	• Lập kế hoạch, phân bổ nguồn lực
	• Quy tắc làm thêm giờ (tr.29)
	• Cách đặt ưu tiên

	Tình huống B: Quản lý cho rằng nhân viên thiếu chủ động
	Nhân viên chờ chỉ đạo, ít đề xuất.
	• Quyền quyết định chưa rõ
	• Thiếu thông tin để quyết định
	• Sai sót bị phản ứng tiêu cực
	• Nhân viên được tự quyết điều gì?
	• Họ có đủ thông tin?
	• Họ có an toàn khi nêu ý kiến?
	• Phân quyền
	• Chia sẻ thông tin
	• Cách giám sát và phản hồi

	Tình huống C: Nhân viên lo lắng khi tổ chức hoặc công nghệ thay đổi
	Tin đồn tăng, nhiều câu hỏi về vai trò, hoặc im lặng né tránh.
	• Thông tin đến muộn, không rõ
	• Vai trò sau thay đổi chưa rõ
	• Thiếu đào tạo, ít tham vấn
	• Ai được thông báo gì, khi nào?
	• Họ biết vai trò mình đổi ra sao?
	• Ý kiến của họ có được xem xét?
	• Truyền thông thay đổi (tr.29)
	• Đào tạo, hỗ trợ chuyển đổi
	• Cơ chế tham vấn


	ILO khuyến nghị đánh giá bằng nhiều nguồn (dữ liệu tổ chức, hồ sơ nhân sự, khảo sát ẩn danh) và xét tính tích lũy của phơi nhiễm (tr.11).
	Không mặc định lỗi thuộc về quản lý. Biểu hiện có thể đến từ điều kiện làm việc, yếu tố cá nhân hoặc cả hai.
	06 · AI, SỐ HOÁ VÀ CÁCH LÀM VIỆC MỚI


	AI, số hoá và những cách làm việc đang thay đổi
	Số hoá và AI đang thay đổi cách công việc được điều phối, giám sát và đánh giá. ILO cho rằng chúng vừa có thể tạo cơ hội, vừa có thể làm trầm trọng rủi ro, nên cần quản lý chủ động (tr.8).
	Khía cạnh
	Có thể hỗ trợ (theo báo cáo)
	Rủi ro cần quản lý (theo báo cáo)
	Hệ thống số hỗ trợ điều phối công việc.
	Giao tiếp số củng cố kỳ vọng luôn sẵn sàng; ở lao động nền tảng, thuật toán đi cùng nguy cơ tăng cường độ lao động.
	Hỗ trợ công bằng, năng suất và quản lý hiệu suất.
	Khi xâm lấn hoặc vượt mức cần thiết, làm giảm tự chủ và lòng tin; có thể thiên lệch.
	Giờ linh hoạt, hybrid giúp cân đối công việc – gia đình.
	Có thể làm mờ ranh giới giữa công việc và thời gian riêng.
	Thông tin rõ, lãnh đạo hiện diện và tham gia thực chất giúp giảm tác động tiêu cực.
	Thiếu minh bạch, tham vấn và đào tạo làm tăng bất định và bất an.
	Có thể tăng hiệu quả và tính nhất quán.
	Lo ngại về minh bạch, thiên lệch, quyền riêng tư và thiếu giám sát của con người.
	Không nêu số liệu về tác động của AI vì chưa xác minh được con số phù hợp.


	Công nghệ không tự nó là mối nguy hay giải pháp. Tác động phụ thuộc cách triển khai, thiết kế lại công việc và hỗ trợ người lao động (tr.29).
	BA CÂU HỎI CHO HR VÀ QUẢN LÝ KHI TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ
	Công nghệ mới đang giảm tải công việc hay chỉ làm tăng tốc độ và kỳ vọng đầu ra?
	Nhân viên có được thông tin, hướng dẫn và cơ hội tham gia khi công việc thay đổi không?
	Những rủi ro tâm lý – xã hội mới nào cần được đánh giá khi triển khai công nghệ?
	07 · ĐIỀU HR VÀ QUẢN LÝ CÓ THỂ MANG ĐI


	Khung rà soát: công việc, cách quản lý và hệ thống tổ chức

	1
	Rà soát công việc

	2
	Rà soát cách quản lý

	3
	Rà soát hệ thống tổ chức
	5 CÂU HỎI HR NÊN ĐẶT RA
	1 2 3 4 5
	Khối lượng công việc, deadline và số lượng nhân sự hiện nay có thực sự hợp lý không?
	Nhân viên có đủ quyền kiểm soát cách họ thực hiện công việc không?
	Nhân viên có thể nêu mối lo ngại một cách an toàn không?
	Chính sách và quy trình giúp ngăn ngừa hay chỉ xử lý sau khi sự cố xảy ra?
	Chúng ta có đánh giá điều kiện làm việc trước khi triển khai thay đổi lớn không?
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	08 · THÔNG ĐIỆP CHÍNH VÀ NGUỒN GỐC




	Thông điệp chính và nguồn tài liệu gốc
	Rủi ro tâm lý – xã hội gắn với cách công việc được thiết kế, không chỉ với khả năng ứng phó của cá nhân.
	Cách quản lý và hệ thống tổ chức cần được quan tâm song song với nhu cầu từng nhân viên.
	HR có thể dùng nghiên cứu này làm điểm xuất phát để rà soát điều kiện làm việc.
	Tóm lược gồm phát hiện của báo cáo và diễn giải của Hitsuji.

	NGUỒN TÀI LIỆU GỐC
	Tài liệu này là bản tổng hợp và diễn giải một số nội dung từ nguồn nghiên cứu quốc tế nhằm hỗ trợ HR và doanh nghiệp tham khảo. Các số liệu và kết luận cần được hiểu theo phạm vi, phương pháp và giới hạn của nguồn gốc; không thay thế cho việc đánh giá cụ thể tại từng tổ chức.
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